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Phần 1 (3 điểm): Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn 
Câu 1. Điền từ vào chỗ trống
Diễn biến hòa bình là chiến lược cơ bản do chủ nghĩa … và các thế lực phản động tiến hành, nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội…, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự.
A. đế quốc - cộng sản.	B. đế quốc - chủ nghĩa.	C. đế quốc - phong kiến.	D. tư bản - chủ nghĩa.
Câu 2. Lực lượng vũ trang quần chúng không thoát li sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương là
A. Bộ đội địa phương.	B. Công an cấp tỉnh.	C. Dân quân tự vệ.	D. Bộ đội biên phòng.
Câu 3. Bạo loạn lật đổ là gì?
A. Chủ nghĩa đế quốc và các nước thù địch sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, văn hóa để làm suy yếu từ bên trong các nước XHCN.
B. Là hành động chống phá bằng bạo lực do lực lượng phản động tiến hành nhằm gây rối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
C. Là chiến lược chính trị nhằm thay đổi hệ thống xã hội chủ nghĩa.
D. Truyền bá tư tưởng, xuyên tạc quan điểm, chính sách của Đảng CSVN và Nhà nước CHXHCNVN.
Câu 4. Lực lượng vũ trang địa phương gồm:
A. Bộ đội địa phương; Bộ đội Biên phòng (đối với địa phương có biên giới quốc gia); Dân quân tự vệ; Công an cấp tỉnh (TP), Công an cấp xã..
B. Bộ đội địa phương; Bộ đội Biên phòng (đối với địa phương có biên giới quốc gia); Lực lượng dự bị động viên; Dân quân tự vệ; Công an cấp tỉnh (TP), Công an cấp xã..
C. Bộ đội địa phương; Bộ đội Biên phòng (đối với địa phương có biên giới quốc gia); Lực lượng dự bị động viên; Dân quân tự vệ..
D. Bộ đội địa phương; Lực lượng dự bị động viên; Dân quân tự vệ; Công an cấp tỉnh (TP), Công an cấp xã.
Câu 5. Lực lượng dự bị động viên gồm:
A. Quân nhân thường trực và phương tiện kỹ thuật dự bị được đăng kí.
B. Quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên kỹ thuật.
C. Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị được đăng kí.
D. Sĩ quan và hạ sĩ quan quân đội, công an.
Câu 6. Chiến lược “diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ có mối quan hệ như thế nào?
A. 2 đáp án trên đều đúng.	B. Quan hệ biện chứng, tác động lẫn nhau.
C. Mối quan hệ độc lập, tách rời nhau.	D. 2 đáp án trên đều sai.
Câu 7. Điểm ngắm đã được xác định từ trước sao cho khi ngắm vào đó để bắn thì quỹ đạo đường đạn đi qua điểm định bắn trúng trên mục tiêu được gọi là
A. đường ngắm đúng.	B. điểm ngắm sai.	C. điểm ngắm đúng.	D. đường ngắm cơ bản.
Câu 8. Bộ đội địa phương do cơ quan nào trực tiếp chỉ huy?
A. Bộ Tổng tham mưu.	B. Cơ quan quân sự địa phương.
C. Bộ quốc phòng.	D. chính quyền địa phương.
Câu 9. Nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm vừa cao vừa lệch trái so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ
A. vừa cao vừa lệch trái so với điểm định bắn trúng.
B. vừa cao vừa lệch trái so với điểm ngắm đúng.
C. vừa cao vừa lệch phải so với điểm ngắm đúng.
D. vừa cao vừa lệch phải so với điểm định bắn trúng.
Câu 10. Âm mưu của chiến lược “diễn biến hòa bình” là gì?
A. Truyền bá lối sống hưởng thụ.
B. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN.
C. Gây rối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
D. Tập hợp các tổ chức phản động.
Câu 11. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng các yếu tố tác động dẫn đến sự sai lệch kết quả bắn?
A. Mặt súng bị nghiêng.	B. Mặt súng giữ thăng bằng.
C. Đường ngắm cơ bản sai lệch.	D. Điểm ngắm sai.
Câu 12. Nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm thấp hơn điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ
A. thấp hơn điểm định bắn trúng.	B. cao hơn điểm ngắm đúng.
C. thấp hơn điểm ngắm đúng.	D. cao hơn điểm định bắn trúng.
Câu 13. Âm mưu của chiến lược “diễn biến hòa bình” là gì?
A. Gây rối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
B. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN.
C. Tập hợp các tổ chức phản động.
D. Truyền bá lối sống hưởng thụ.
Câu 14. Nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm vừa cao vừa lệch trái so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ
A. vừa cao vừa lệch phải so với điểm định bắn trúng.
B. vừa cao vừa lệch trái so với điểm định bắn trúng.
C. vừa cao vừa lệch trái so với điểm ngắm đúng.
D. vừa cao vừa lệch phải so với điểm ngắm đúng.
Câu 15. Bạo loạn lật đổ là gì?
A. Truyền bá tư tưởng, xuyên tạc quan điểm, chính sách của Đảng CSVN và Nhà nước CHXHCNVN.
B. Là chiến lược chính trị nhằm thay đổi hệ thống xã hội chủ nghĩa.
C. Là hành động chống phá bằng bạo lực do lực lượng phản động tiến hành nhằm gây rối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
D. Chủ nghĩa đế quốc và các nước thù địch sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, văn hóa để làm suy yếu từ bên trong các nước XHCN.
Câu 16. Lực lượng dự bị động viên gồm:
A. Quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên kỹ thuật.
B. Quân nhân thường trực và phương tiện kỹ thuật dự bị được đăng kí.
C. Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị được đăng kí.
D. Sĩ quan và hạ sĩ quan quân đội, công an.
Câu 17. Lực lượng vũ trang địa phương gồm:
A. Bộ đội địa phương; Lực lượng dự bị động viên; Dân quân tự vệ; Công an cấp tỉnh (TP), Công an cấp xã.
B. Bộ đội địa phương; Bộ đội Biên phòng (đối với địa phương có biên giới quốc gia); Lực lượng dự bị động viên; Dân quân tự vệ..
C. Bộ đội địa phương; Bộ đội Biên phòng (đối với địa phương có biên giới quốc gia); Lực lượng dự bị động viên; Dân quân tự vệ; Công an cấp tỉnh (TP), Công an cấp xã..
D. Bộ đội địa phương; Bộ đội Biên phòng (đối với địa phương có biên giới quốc gia); Dân quân tự vệ; Công an cấp tỉnh (TP), Công an cấp xã..
Câu 18. Điểm ngắm đã được xác định từ trước sao cho khi ngắm vào đó để bắn thì quỹ đạo đường đạn đi qua điểm định bắn trúng trên mục tiêu được gọi là
A. đường ngắm cơ bản.	B. đường ngắm đúng.	C. điểm ngắm đúng.	D. điểm ngắm sai.
Câu 19. Lực lượng vũ trang quần chúng không thoát li sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương là
A. Công an cấp tỉnh.	B. Bộ đội địa phương.	C. Bộ đội biên phòng.	D. Dân quân tự vệ.
Câu 20. Nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm thấp hơn điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ
A. cao hơn điểm ngắm đúng.	B. thấp hơn điểm ngắm đúng.
C. thấp hơn điểm định bắn trúng.	D. cao hơn điểm định bắn trúng.
Câu 21. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng các yếu tố tác động dẫn đến sự sai lệch kết quả bắn?
A. Đường ngắm cơ bản sai lệch.	B. Mặt súng giữ thăng bằng.
C. Mặt súng bị nghiêng.	D. Điểm ngắm sai.
Câu 22. Lực lượng vũ trang quần chúng không thoát li sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương là
A. Dân quân tự vệ.	B. Bộ đội địa phương.	C. Bộ đội biên phòng.	D. Công an cấp tỉnh.
Câu 23. Lực lượng dự bị động viên gồm:
A. Sĩ quan và hạ sĩ quan quân đội, công an.
B. Quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên kỹ thuật.
C. Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị được đăng kí.
D. Quân nhân thường trực và phương tiện kỹ thuật dự bị được đăng kí.
Câu 24. Nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm vừa cao vừa lệch trái so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ
A. vừa cao vừa lệch trái so với điểm định bắn trúng.
B. vừa cao vừa lệch phải so với điểm định bắn trúng.
C. vừa cao vừa lệch phải so với điểm ngắm đúng.
D. vừa cao vừa lệch trái so với điểm ngắm đúng.
Câu 25. Bộ đội địa phương do cơ quan nào trực tiếp chỉ huy?
A. Cơ quan quân sự địa phương.	B. chính quyền địa phương.
C. Bộ Tổng tham mưu.	D. Bộ quốc phòng.
Câu 26. Âm mưu của chiến lược “diễn biến hòa bình” là gì?
A. Truyền bá lối sống hưởng thụ.
B. Tập hợp các tổ chức phản động.
C. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN.
D. Gây rối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Câu 27. Điểm ngắm đã được xác định từ trước sao cho khi ngắm vào đó để bắn thì quỹ đạo đường đạn đi qua điểm định bắn trúng trên mục tiêu được gọi là
A. điểm ngắm sai.	B. điểm ngắm đúng.	C. đường ngắm cơ bản.	D. đường ngắm đúng.
Câu 28. Nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm vừa cao vừa lệch trái so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ
A. vừa cao vừa lệch trái so với điểm định bắn trúng.
B. vừa cao vừa lệch trái so với điểm ngắm đúng.
C. vừa cao vừa lệch phải so với điểm định bắn trúng.
D. vừa cao vừa lệch phải so với điểm ngắm đúng.

Phần 2 (4 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Câu 1. Đọc thông tin sau
“Những ví dụ điển hình nhất của hoạt động “diễn biến hòa bình” tại Việt Nam trong thời gian qua có thể kể đến như lôi kéo người dân tham gia biểu tình, gây rối an ninh khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 vào thềm lục địa của Việt Nam; biểu tình phản đối sự cố môi trường tại formosa Hà Tĩnh; hoạt động gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản của các đối tượng tham gia biểu tình phản đối Luật An ninh mạng và Dự thảo Luật Đặc khu tại Bình Thuận, Bình Dương; tình trạng công nhân tại các khu công nghiệp biểu tình, chống đối các lực lượng chức năng trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19. Cá biệt trong thời gian gần đây nhất là vụ khủng bố xảy ra tại Cư Kuin, Đắk Lắk do các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài tổ chức và một số vụ đánh bom khủng bố trụ sở cơ quan Công an trước đây.”
(Trích nguồn Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu)
a) Tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức phản động lưu vong người Việt là một trong những nội dung kẻ thù thực hiện chống phá ta về chính trị, xã hội. (Đúng).
b) Bạo loạn lật đổ gồm các hình thức: bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, kết hợp bạo loạn chính trị với vũ trang. (Đúng).
c) Khi tiến hành bạo loạn lật đổ, thế lực thù địch lợi dụng ưu thế truyền tin nhanh đặc biệt là các trang mạng xã hội để đưa tin, xuyên tạc, bóp méo sự thật. (Đúng).
d) Mua sắm, tàng trữ vũ khí, phương tiện; chuẩn bị tài chính thông qua quyên góp từ các đối tượng chủ mưu, đó là thủ đoạn chống phá về nội dung quốc phòng an ninh. (Sai).
Câu 2. Đọc thông tin sau
“Dân tộc Việt Nam trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước cực kỳ gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt, hào hùng. Nằm ở vị trí địa chiến lược, nước ta phải đương đầu với các thế lực xâm lăng có tiềm lực và sức mạnh kinh tế, quân sự hơn ta rất nhiều.
Để giải quyết đúng quy luật của chiến tranh là “mạnh được, yếu thua”, dân tộc ta đã khai thác triệt để, vận dụng sáng tạo, phát huy tối đa các yếu tố “lực, thế, thời, mưu” nhằm thực hiện “lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều”. Sức mạnh để đánh thắng kẻ thù là sức mạnh của toàn dân tộc, tiến hành chiến tranh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa sử dụng, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương trên từng địa bàn với lực lượng cơ động của quân chủ lực trong tác chiến.”
(Trích từ báo Quân đội nhân dân)
a) Nhiệm vụ của Dân quân tự vệ là thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, diễn tập; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm hoạ, sự cố, thiên tai.
b) Đặc điểm của Lực lượng dự bị động viên là được huy động khi có lệnh tổng động viên, khi thi hành lệnh thiết quân luật, khi có nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia.
c) Bộ đội biên phòng có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trong thời bình.
d) Thực hiện chiến tranh nhân dân ở địa phương, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc là một trong những nét chính về truyền thống của lực lượng vũ trang địa phương.
Câu 3. Đọc thông tin sau
“Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta đã chứng minh: Sức mạnh để một dân tộc nhỏ có thể đánh thắng kẻ thù xâm lược có tiềm lực và sức mạnh quân sự hơn gấp nhiều lần chính là sức mạnh của chiến tranh nhân dân, huy động lực lượng toàn dân đánh giặc, kết hợp chặt chẽ tác chiến của LLVT địa phương với tác chiến của lực lượng chủ lực cơ động bằng thế “nhân trận”, thực hiện “làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh”. Việc sử dụng và phát huy hiệu quả LLVT địa phương cùng với lực lượng cơ động của bộ, quân khu đã tạo ra sức mạnh chiến thắng. Đây là kinh nghiệm, truyền thống và đã trở thành phương thức, nét nghệ thuật quân sự độc đáo trong chiến tranh nhân dân giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”
(Trích từ báo Quân đội nhân dân)
a) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân. Đó là một trong những nét chính về truyền thống của LLVT địa phương.
b) Vừa chiến đấu, vừa lao động sản xuất; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đó là một trong những nét chính về nghệ thuật quân sự của LLVT địa phương.
c) Một trong những nét chính về nghệ thuật quân sự là kết hợp sáng tạo nhiều cách đánh: đánh nhỏ, đánh vừa, đánh lớn, đánh tiêu hao rộng khắp, đánh tiêu diệt có trọng điểm… .
d) Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thuỷ chung, chí nghĩa, chí tình là một trong những truyền thống của LLVT địa phương.
Câu 4. Trong buổi luyện tập bắn súng tiểu liên AK bài 1, học sinh An đã thực hiện tốt các bước chuẩn bị và duy trì được tư thế nằm bắn ổn định. Học sinh An thực hiện đường ngắm cơ bản (là đường thẳng từ mắt người ngắm qua điểm chính giữa mép trên khe ngắm đến điểm chính giữa mép trên đầu ngắm) và đặt vào điểm ngắm đúng là giữa mép dưới mục tiêu (bia số 4).
a) Nếu học sinh An đặt điểm chính giữa mép trên đầu ngắm cao hơn điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ thấp hơn điểm định bắn trúng.
b) Đưa quỹ đạo của đường đạn vào điểm định bắn trúng trên mục tiêu là quá trình thực hiện động tác ngắm cơ bản.
c) Súng tiểu liên AK với thước ngắm 1, cự li bắn 100m thì độ cao đường đạn so với đường ngắm là 0cm.
d) Yếu tố tư thế động tác bắn sai lệch ảnh hưởng lớn nhất đến bắn trúng.

Phần 3 (3 điểm): TỰ LUẬN (3 điểm) 
Câu 1. Dũng học rất giỏi môn Tin học, đặc biệt khả năng chọn chính xác từ khoá để sử dụng hiệu quả công cụ tìm kiếm trên internet. Một hôm, Dũng được nhóm người trên Facebook mời tập hợp thông tin nóng trong ngày về các câu chuyện học sinh xích mích, mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau… rồi chia sẻ để càng nhiều người biết càng tốt, kèm theo lời mời có mức thù lao khá hấp dẫn đối với một học sinh.
Em hãy tư vấn cho Dũng.
Câu 2. Một người khách đến cửa hàng photocopy vừa khai trương của nhà An và nói: “Tôi muốn in tài liệu này thành 500 bản, tôi sẽ trả giá gấp đôi”. An vội nhận lời và bật máy định làm ngay nhưng khi đọc tiêu đề tài liệu nhận thấy tài liệu này không được phép lưu hành ở Việt Nam.
Theo em, An sẽ xử trí như thế nào?
Câu 3. Nêu trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ.
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